
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TH11 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52110552 Lý Kỳ Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52110561 Nguyễn Lan Anh 

3 DH52112832 Nguyễn Quốc Hồng Anh 

4 DH52110653 Bùi Hữu Cương 

5 DH52110658 Lương Văn Cường 

6 DH52110659 Ngô Đức Trần Cường 

7 DH52110674 Nguyễn Trần Ngọc Diễm 

8 DH52110689 Trầm Quốc Dũng 

9 DH52110688 Triệu Quốc Dũng 

10 DH52110716 Phạm Tuấn Duy 

11 DH52113526 Trần Thái Duy 

12 DH52110724 Lê Quang Duyệt 

13 DH52110727 Đỗ Nguyễn Nhựt Dương 

14 DH52110728 Huỳnh Quốc Dương 

15 DH52110733 Nguyễn Sơn Dương 

16 DH52110757 Huỳnh Tấn Đạt 

17 DH52110775 Nguyễn Thành Đạt 

18 DH52110812 Trương Thanh Đông 

19 DH52110848 Vũ Thị Hương Giang 

20 DH52110866 Dương Đặng Nhật Hào 

21 DH52110895 Võ Hồng Hiệp 

22 DH52110899 Hoàng Gia Hiếu 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH52110910 Nguyễn Trung Hiếu 

Không nộp hồ sơ 

24 DH52110938 Phạm Thị Khánh Hòa 

25 DH52110948 Chu Phụng Hoàng 

26 DH52110964 Phan Minh Hoàng 

27 DH52110989 Nguyễn Tuấn Hùng 

28 DH52111002 Hoàng Quốc Huy 

29 DH52113167 Huỳnh Thanh Huy 

30 DH52111034 Nguyễn Văn Huy 

31 DH52111036 Nguyễn Xuân Huy 

32 DH52111049 Trịnh Gia Huy 

33 DH52111063 Nguyễn Mạnh Hưng 

34 DH52111067 Trần Minh Hưng 

35 DH52111119 Phan Thế Khánh 

36 DH52111124 Vũ Nguyên Khánh 

37 DH52111142 Nguyễn Huỳnh Thanh Khoa 

38 DH52111178 Nguyễn Lê Anh Kiệt 

39 DH52111201 Phạm Quốc Lân 

40 DH52111212 Nguyễn Hoàng Linh 

41 DH52111254 Nguyễn Vũ Minh Lộc 

42 DH52113537 Lại Hồng Mẫn 

43 DH52111320 Triệu Quang Minh 

44 DH52112851 Bùi Minh Nghĩa 

45 DH52113344 Lê Yến Nhi 

46 DH52111458 Lê Hoàng Pha 

47 DH52113784 Nguyễn Thanh Phong 

48 DH52112944 Lê Đoàn Anh Quân 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH52113301 Phùng Thiên Tài 

Không nộp hồ sơ 

50 DH52111801 Trần Đức Thiều 

51 DH52111808 Nguyễn An Thịnh 

52 DH52111854 Võ Minh Thuận 

53 DH52111907 Phạm Hoàng Toàn 

54 DH52111975 Ngô Quang Trường 

55 DH52113023 Nguyễn Minh Trường 8   

56 DH52111982 Trần Anh Trường 

Không nộp hồ sơ 

57 DH52111985 Bùi Anh Trưởng 

58 DH52113150 Trần Ngọc Tú 

59 DH52112110 Phạm Quang Vũ 

60 DH52112120 Trần Đức Vượng 

61 DH52112123 Nguyễn Thụy Yến Vy 3   

62 DH52112124 Phạm Thị Khánh Vy 3   

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


